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Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang,  ngày        tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6  

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 
(Thông tư 25); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số       
10/TTr-SGDĐT ngày 05/3/2021.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử 
dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022. 
(Kèm theo danh sách thành viên các Hội đồng) 

Điều 2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 có nhiệm vụ 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo 
đúng Quy định tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 25; nhiệm vụ của các thành 
viên do Chủ tịch hội đồng phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

          Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ GD&ĐT; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh:  

+LĐVP, TKCT, TH; 
+ Lưu: VT, KGVX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Mai Sơn 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC HỘI ĐỒNG  
LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ  

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH BẮC GIANG 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

1. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Toán 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông Lê Thế Tùng, PTP Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ngô Thị Thu Hương Toán 
Phó HT, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy Toán 
Phó HT, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

3 Đỗ Văn Hoàn Toán 
TTCM, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

4 Nguyễn Văn Hùng Toán 
Phó HT, THCS Thị Trấn Thắng, Hiệp 

Hòa 

5 Thân Thế Dư Toán TTCM, THCS Nghĩa Trung, Việt Yên. 

6 Hoàng Thanh Nghị Toán 
Giáo viên, THCS Quang Thịnh, Lạng 

Giang 

7 Nguyễn Công Tỉnh Toán Giáo viên, THCS Khám Lạng, Lục Nam 

8 Thân Thị Khánh Toán 
Giáo viên, THCS TT Đồi Ngô số 1, Lục 

Nam 

9 Nguyễn Trắc Sơn Toán Giáo viên, THCS Đồng Tiến, Yên Thế 

10 Nguyễn Viết Khương Toán Giáo viên, THCS TT Tân An, Yên Dũng 

11 Lã Văn Long Toán Giáo viên, THCS Lệ Viễn, Sơn Động 

12 Bùi Đình Đàm Toán TTCM, PTDTNT huyện Lục Ngạn 

(Danh sách này có 15 người) 
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2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Ngữ Văn 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Bà Ngụy Thị Bình, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đỗ Thị Thùy Dung Ngữ văn PHT THCS Thân Nhân Trung, Việt Yên 

2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Ngữ văn 
TTCM, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

3 Lương Thị Thu Trang Ngữ văn 
TTCM, THCS Ngô Sĩ Liên, TP Bắc 

Giang 

4 Ngô Thị Hương Ngữ văn Giáo viên THCS Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 

5 Trần Thị Chinh Ngữ văn TTCM, THCS Thị trấn Neo, Yên Dũng 

6 Nguyễn Thúy Anh Ngữ văn 
Giáo viên THCS Thị trấn Thắng, Hiệp 

Hòa 

7 Ngô Minh Lý Ngữ văn 
TTCM, THCS TT Đồi Ngô số 1, Lục 

Nam. 

8 Đặng Thị Thanh Tuyền  Ngữ văn 
TTCM, THCS Thị trấn Cao Thượng, Tân 

Yên 

9 Trần Văn Hanh Ngữ văn 
TTCM, THCS Trần Hưng Đạo, Lục 

Ngạn 

10 Dương Thị Hương Ngữ văn TTCM, THCS Tân Dĩnh, Lạng Giang 

11 Phạm Thị Lan Ngữ văn 
Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám, Yên 

Thế 

12 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ngữ văn THCS An Châu, Sơn Động 

(Danh sách này có 15 người) 



4 
 
3. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông Phạm Đức Cường, Chuyên viên, Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc 

Giang. 

- Ủy viên: 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Vũ Thị Kiệm Tiếng Anh Giáo viên, THCS TT Vôi 1, Lạng Giang 

2 Phan Trọng Hiếu Tiếng Anh PHT, THCS Đông Sơn, Yên Thế 

3 Phạm Thị Vân Ngà Tiếng Anh Giáo viên, THCS TT Bố Hạ, Yên Thế 

4 Trịnh Thanh Huyền Tiếng Anh 
Giáo viên, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

5 Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh Giáo viên, THCS Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 

6 Dương Thị Hương Tiếng Anh Giáo viên, THCS Đức Thắng, Hiệp Hòa 

7 Vũ Hồng Thiêm Tiếng Anh Giáo viên, THCS TT Đồi Ngô, Lục Nam 

8 Đoàn Thị Quỳnh Xuân Tiếng Anh 
Giáo viên, THCS Thân Nhân Trung,Việt 

Yên 

9 Hà Thị Tuyết Mai Tiếng Anh Giáo viên, THCS Tân An, Yên Dũng 

10 Bùi Thị Vân Tiếng Anh Giáo viên, THCS Tân Quang, Lục Ngạn 

11 Nguyễn Văn Yên Tiếng Anh Giáo viên, THCS Ngọc Thiện, Tân Yên 

12 Lê Thị Tuyết Mai Tiếng Anh 
Giáo viên, THCS TT Thanh Sơn, Sơn 

Động 

(Danh sách này có 15 người) 
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4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Bà Đào Thị Minh Hải, PTP phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Vân Sinh học 
Giáo viên, THCS Trần Hưng Đạo, Lục 

Ngạn 

2 Nguyễn Thị Thùy Dương Sinh học TPCM, THCS Mai Trung, Hiệp Hòa 

3 Thạch Thị Chinh Sinh học TTCM, THCS Xương Giang, TP Bắc Giang 

4 Lào Thị Khánh Sinh học GV, THCS TT An Châu, Sơn Động 

5 Đỗ Minh Tuệ Vật lí 
Chuyên viên, Phòng GDTrH&GDTX, Sở 

GD&ĐT Bắc Giang 

6 Trần Văn Nin Vật lí PHT, THCS Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang 

7 Nguyễn Thị Hoan Vật lí GV, THCS Trần Phú, TP Bắc Giang 

8 Nguyễn Minh Long Vật lí GV, THCS Thân Nhân Trung, Việt Yên 

9 Dương Trọng Phong Hóa học 
Chuyên viên, Phòng GDTrH&GDTX, Sở 

GD&ĐT Bắc Giang 

10 Chu Thị Mai Hóa học GV, THCS TT Vôi số 1, Lạng Giang 

11 Dương Quốc Trọng Hóa học TPCM, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc Giang 

12 Phạm Tiến Dũng Hóa học GV, THCS Tân Liễu, Yên Dũng 

(Danh sách này có 15 người) 
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5. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Lịch sử và Địa lí  

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông Nguyễn Bá Hải, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT. 

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Phan Thị Hồng Hà Địa lí Giáo viên, THCS Trần Phú, TP Bắc Giang 

2 Đỗ Thị Hạnh Địa lí Giáo viên, THCS Nghĩa Hòa, Lạng Giang 

3 Nguyễn Văn Sinh Địa lí TTCM, THCS Lan Mẫu, Lục Nam 

4 Trần Ngọc Mai Địa lí Giáo viên, THCS Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 

5 Lê Đức Thịnh Địa lí Giáo viên, THCS TT Thắng, Hiệp Hòa 

6 Nguyễn Thị Nhung Địa lí Giáo viên, THCS Phương Sơn, Lục Nam 

7 Nguyễn Thị Lương Yến Lịch sử 
Giáo viên, THCS Hoàng Hoa Thám, Yên 

Thế 

8 Lê Thị Hà Lịch sử 
Giáo viên, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

9 Đỗ Văn Nghiệp Lịch sử PHT, THCS Nghĩa Phương, Lục Nam 

10 Ngọ Văn Giáp Lịch sử 
PTP, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở 

GD&ĐT 

11 Nguyễn Thu Hằng Lịch sử Giáo viên, THCS Việt Ngọc, Tân Yên 

12 Nguyễn Thị Thu Quyên Lịch sử Giáo viên, THCS Tân Hưng, Lạng Giang 

(Danh sách này có 15 người) 
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6. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục công dân  

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Bà Ngụy Thị Bình, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Vũ Đức Việt GDCD Giáo viên THCS Lan Giới, Tân Yên 

2 Lê Mạnh Hùng GDCD 
Giáo viên THCS Song Mai, TP Bắc 

Giang 

3 Phạm Thị Thắng GDCD 
Giáo viên THCS Thị trấn Thắng, Hiệp 

Hòa 

4 Nguyễn Thị Phương Thủy GDCD Giáo viên THCS Hương Lạc, Lạng Giang 

5 Lương Hải Hà GDCD Giáo viên THCS Tân Mỹ, TP Bắc Giang 

6 Trần Đức Quý GDCD Giáo viên THCS Đức Giang, Yên Dũng 

7 Hoàng Thị Ngọc GDCD Giáo viên THCS Tân Sơn, Lục Ngạn 

8 Hoàng Thị Thư GDCD Giáo viên THCS Lệ Viễn, Sơn Động 

9 Đỗ Thị Thủy GDCD Giáo viên THCS Đồng Kì, Yên Thế 

10 Nguyễn Thị Thúy GDCD Giáo viên THCS Trung Sơn, Việt Yên 

11 Dương Thị Kim Thoa GDCD Giáo viên THCS Bảo Sơn, Lục Nam 

12 Bùi Cần Công GDCD Giáo viên THCS Mỹ Hà, Lạng Giang 

(Danh sách này có 15 người) 
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7. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tin học 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông Lê Thế Tùng, Phó trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên: 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Hùng Long Tin học 
Chuyên viên Văn phòng, Sở GD&ĐT 

Bắc Giang 

2 Đồng Thị Phương Tin học 
Giáo viên, THCS Nghĩa Hưng, Lạng 

Giang 

3 Đồng Thị Thanh Hòa Tin học Giáo viên, THCS Mỹ Thái, Lạng Giang 

4 Trần Văn Lực Tin học 
Giáo viên, PT DTNT Lục Nam, Lục 

Nam 

5 Vi Văn Hoàng Tin học Giáo viên, THCS Phong Vân, Lục Ngạn 

6 Thân Hương Trang Tin học 
Giáo viên, THCS TT An Châu, Sơn 

Động 

7 Bùi Thị Thúy Tin học Giáo viên, THCS An Lập, Sơn Động 

8 Nguyễn Văn Tấn Tin học Giáo viên, THCS Việt Lập, Tân Yên 

9 Thân Trọng Duy Tin học 
Giáo viên, THCS Hương Gián, Yên 

Dũng 

10 Nguyễn Xuân Hảo Tin học Giáo viên, THCS TT Bố Hạ, Yên Thế 

11 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tin học Giáo viên, THCS Bích Sơn, Việt Yên 

12 Nguyễn Văn Học Tin học Giáo viên, THCS Phú Nhuận, Lục Ngạn 

(Danh sách này có 15 người) 

 



9 
 
8. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Công nghệ 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký:  Bà Đào Thị Minh Hải, PTP, Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên: 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Hà Thùy Linh Công nghệ 
Giáo viên, THCS Lê Quý Đôn, TP Bắc 

Giang 

2 Đặng Thị Hương Mai Công nghệ Giáo viên, THCS Hương Mai, Việt Yên 

3 Nguyễn Thị Hiền Công nghệ Giáo viên, THCS Mỹ An, Lục Ngạn 

4 Nguyễn Thị Mẫn Công nghệ 
Giáo viên, THCS Dương Đức, Lạng 

Giang 

5 Nguyễn Thị Sứ Công nghệ 
Giáo viên, TH&THCS Đồng Tân, Yên 

Thế 

6 Trần Thị Hải Công nghệ Giáo viên, THCS Yên Lư, Yên Dũng 

7 Giáp Mạnh Tuấn Công nghệ TPCM, THCS Phương Sơn, Lục Nam 

8 Hoàng Huyền Trang Công nghệ 
Giáo viên, THCS Ngô Sỹ Liên, TP Bắc 

Giang 

9 Nông Quang Điệp Công nghệ TTCM, THCS Kiên Thành, Lục Ngạn 

10 Vũ Thị Phương Công nghệ Giáo viên, THCS Ngọc Lý, Tân Yên 

11 Nguyễn Lệ Thu Công nghệ Giáo viên, THCS Cao Xá, Tân Yên 

12 Đoàn Thế Anh Công nghệ PHT, THCS Hùng Sơn, Hiệp Hòa 

(Danh sách này có 15 người) 
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9. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông: Phạm Đức Cường, CV Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên: 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bùi Thanh Vân Âm Nhạc Giáo viên, THCS Danh Thắng, Hiệp Hòa 

2 Dương Thị Thảo Âm Nhạc Giáo viên, THCS Hoàng An, Hiệp Hòa 

3 Nguyễn Thị Lê Âm Nhạc Giáo viên, THCS Đào Mỹ, Lạng Giang 

4 Hoàng Văn Tùng Âm Nhạc 
Giáo viên, THCS Xương Lâm, Lạng 

Giang 

5 Nguyễn Thị Hường Âm Nhạc Giáo viên, THCS Bảo Đài, Lục Nam 

6 Kiều Thị Thanh Huyền Âm Nhạc Giáo viên, THCS TT Đồi Ngô, Lục Nam 

7 Đỗ Thị Anh Minh Âm Nhạc Giáo viên, THCS Chũ, Lục Ngạn 

8 Nịnh Văn Nguyên Âm Nhạc Giáo viên, THCS Giáo Liêm, Sơn Động 

9 Trần Đức Anh Âm Nhạc Giáo viên, THCS Ngọc Lý, Tân Yên 

10 Nguyễn Thị Thùy Dương Âm Nhạc Giáo viên, THCS Lê Lợi, TP Bắc Giang 

11 Phạm Văn Bình Âm Nhạc Giáo viên, THCS Trí Yên, Yên Dũng 

12 Nguyễn Thị Soan Âm Nhạc Giáo viên, THCS Đồng Vương, Yên Thế 

(Danh sách này có 15 người) 
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10. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Mỹ thuật 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông: Phạm Đức Cường, CV Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Thạc Mỹ thuật Giáo viên, THCS Mai Trung, Hiệp Hòa 

2 Nguyễn Đăng Thức Mỹ thuật Giáo viên, THCS Đào Mỹ, Lạng Giang 

3 Lưu Thị Liêm Mỹ thuật 
Giáo viên, THCS Phương Sơn, Lục 

Nam 

4 Nguyễn Thị Phương Mỹ thuật 
Giáo viên, THCS Trường Sơn, Lục 

Nam 

5 Nguyễn Thanh Mỹ thuật Giáo viên, THCS Tuấn Đạo, Sơn Động 

6 Lã Minh Ngọc Mỹ thuật Giáo viên, THCS An Dương, Tân yên 

7 Trần T Thanh Thuỷ  Mỹ thuật Giáo viên, THCS Hợp Đức, Tân Yên 

8 Nguyễn Thị Thu Huyền Mỹ thuật 
Giáo viên, THCS Hoàng Hoa Thám, 

TP Bắc Giang 

9 Nguyễn Thị Nga Mỹ thuật 
Giáo viên, THCS Song Mai, TP Bắc 

Giang 

10 Nguyễn T Phương Chi Mỹ thuật 
Giáo viên, THCS Thân Nhân Trung, 

Việt Yên 

11 Trần Văn Tuấn Mỹ thuật 
Giáo viên, THCS Đồng Việt, Yên 

Dũng 

12 Phạm Thị Hiền Mỹ thuật Giáo viên, THCS Đông Sơn, Yên Thế 

(Danh sách này có 15 người) 
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11. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông Dương Trọng Phong, CV phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Đoàn Văn Hùng QPAN-TD 
CV, Phòng GDTH, Sở GD&ĐT Bắc 

Giang 

2 Nguyễn Văn Hậu GD thể chất Giáo viên, THCS Bích Sơn, Việt Yên 

3 Phạm Bá Đức GD thể chất Giáo viên, THCS Đông Lỗ, Hiệp Hòa 

4 Vi Thế Hiền GD thể chất Giáo viên, THCS Giáo Liêm, Sơn Động 

5 Lý Văn Biểu GD thể chất Giáo viên, THCS Kiên Lao, Lục Ngạn 

6 Lương Ngọc Phượng GD thể chất 
Giáo viên, THCS Lê Quý Đôn, TP. Bắc 

Giang 

7 Lâm Văn Hiệu GD thể chất 
Giáo viên, THCS Ngô Sĩ Liên, TP Bắc 

Giang 

8 Vũ Trung Quân GD thể chất TPCM, THCS Ngọc Châu, Tân Yên 

9 Bùi Trần Sơn  GD thể chất Giáo viên, THCS Tân Liễu, Yên Dũng 

10 Đào Xuân Toàn GD thể chất Giáo viên, THCS Tân Sỏi, Yên Thế 

11 Vũ Trí Đệ GD thể chất Giáo viên, THCS Vũ Xá, Lục Nam 

12 Nguyễn Văn Đại GD thể chất TPCM, THCS Yên Mỹ, Lạng Giang 

(Danh sách này có 15 người) 
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12. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

- Chủ tịch: Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Phó chủ tịch: Ông Ngô Quốc Đường, Trưởng phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Thư ký: Ông Nguyễn Bá Hải, Chuyên viên phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 

- Ủy viên:  

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Bình Toán TTCM, THCS Nhã Nam, Tân Yên 

2 Trần Thị Huyền Toán Giáo viên, THCS Hương Vỹ. Yên Thế 

3 Lê Thị Thu Hoài  Toán 
Giáo viên, THCS Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang 

4 Đoàn Ngọc Thủy Toán Giáo viên, THCS Yên Lư, Yên Dũng 

5 Nguyễn Thị Hiền Toán TTCM, THCS Đại Hóa, Tân Yên 

6 Lưu Thị An Ngữ văn Giáo viên, THCS Đan Hội, Lục Nam 

7 Nguyễn Thị Doan Ngữ văn Giáo viên, THCS Liên Sơn, Tân Yên 

8 Giáp Quang Thực Thể dục CTCĐ, THCS Phúc Sơn, Tân Yên 

9 Phạm Bá Đức Thể dục TPT Đội, THCS Đông Lỗ, Hiệp Hòa 

10 Lâm Văn Quang Thể dục 
Giáo viên, TH&THCS Kim Sơn, Lục 

Ngạn 

11 Nguyễn Văn Quang Thể dục Giáo viên, THCS Thượng Lan, Việt Yên 

12 Hoàng Thị Huệ GDCD Giáo viên, THCS Xuân Lương, Yên Thế 

(Danh sách này có 15 người)
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Phụ lục II 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC HỘI ĐỒNG  
LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ  

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC GIANG 
 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

1. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Toán lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Chí Quân Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện 
Lục Nam 

2. Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện 
Việt Yên 

3. Thân Thị Yến Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Sơn Động 

4. Nguyễn Thị Lịch Tiểu học 
Giáo viên  Trường Tiểu học Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang 

5. Nguyễn Thị Tân Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Đồi 
Ngô số 1, huyện Lục Nam 

6. Trần Thị Hoa Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên 

7. Giáp Thị Thu Trang Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Liên Sơn, 
huyện Tân Yên 

8. Khương Thị Hương Liên Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đức Thắng 
số 1, huyện Hiệp Hòa 

9. Ngọc Thị Kế Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Biển Động, 
huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Thị Hằng Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Tân 
An, huyện Yên Dũng 

11. Nguyễn Văn Cương Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Bố 
Hạ, huyện Yên Thế 

12. Nguyễn Thị Thu Loan  Tiểu học 
Giáo viên trường Tiểu học Tân Dĩnh, 
Lạng Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 
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2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Chí Quân Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Lục 
Nam 

2. Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Việt 
Yên 

3. Thân Thị Yến Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Sơn Động 

4. Nguyễn Thị Lịch Tiểu học 
Giáo viên  Trường Tiểu học Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang 

5. Nguyễn Thị Tân Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Đồi 
Ngô số 1, huyện Lục Nam 

6. Trần Thị Hoa Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên 

7. Giáp Thị Thu Trang Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Liên Sơn, 
huyện Tân Yên 

8. Khương Thị Hương Liên Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đức Thắng số 
1, huyện Hiệp Hòa 

9. Ngọc Thị Kế Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Biển Động, 
huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Thị Hằng Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Tân 
An, huyện Yên Dũng 

11. Nguyễn Văn Cương Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 
huyện Yên Thế 

12. Nguyễn Thị Thu Loan  Tiểu học 
Giáo viên trường Tiểu học Tân Dĩnh, Lạng 
Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 
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3. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Chí Quân Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Lục 
Nam 

2. Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Việt 
Yên 

3. Thân Thị Yến Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Sơn Động 

4. Nguyễn Thị Lịch Tiểu học 
Giáo viên  Trường Tiểu học Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang 

5. Nguyễn Thị Tân Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Đồi 
Ngô số 1, huyện Lục Nam 

6. Trần Thị Hoa Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên 

7. Giáp Thị Thu Trang Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Liên Sơn, 
huyện Tân Yên 

8. Khương Thị Hương Liên Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đức Thắng 
số 1, huyện Hiệp Hòa 

9. Ngọc Thị Kế Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Biển Động, 
huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Thị Hằng Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Tân 
An, huyện Yên Dũng 

11. Nguyễn Văn Cương Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Bố 
Hạ, huyện Yên Thế 

12. Nguyễn Thị Thu Loan  Tiểu học 
Giáo viên trường Tiểu học Tân Dĩnh, 
Lạng Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 
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4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Đạo Đức lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Chí Quân Tiểu học Chuyên viên, Phòng GD&ĐT Lục Nam 

2. Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học Chuyên viên, Phòng GD&ĐT Việt Yên 

3. Thân Thị Yến Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Thanh 
Sơn, huyện Sơn Động 

4. Nguyễn Thị Lịch Tiểu học 
Giáo viên  Trường Tiểu học Dĩnh Kế, thành 
phố Bắc Giang 

5. Nguyễn Thị Tân Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Đồi 
Ngô số 1, huyện Lục Nam 

6. Trần Thị Hoa Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên 

7. Giáp Thị Thu Trang Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Liên Sơn, 
huyện Tân Yên 

8. Khương Thị Hương Liên Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đức Thắng số 
1, huyện Hiệp Hòa 

9. Ngọc Thị Kế Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Biển Động, 
huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Thị Hằng Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Tân An, 
huyện Yên Dũng 

11. Nguyễn Văn Cương Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 
huyện Yên Thế 

12. Nguyễn Thị Thu Loan  Tiểu học 
Giáo viên trường Tiểu học Tân Dĩnh, Lạng 
Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 
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5. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Hà Huy Giáp –Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Chí Quân Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Lục 
Nam 

2. Nguyễn Thị Thu Hà Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Việt 
Yên 

3. Thân Thị Yến Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn 
Thanh Sơn, huyện Sơn Động 

4. Nguyễn Thị Lịch Tiểu học 
Giáo viên  Trường Tiểu học Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang 

5. Nguyễn Thị Tân Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Đồi 
Ngô số 1, huyện Lục Nam 

6. Trần Thị Hoa Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tiên Sơn, 
huyện Việt Yên 

7. Nguyễn Đức Chiến Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Cao 
Thượng, huyện Tân Yên 

8. Khương Thị Hương Liên Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đức Thắng 
số 1, huyện Hiệp Hòa 

9. Ngọc Thị Kế Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học Biển Động, 
huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Thị Hằng Tiểu học 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Tân 
An, huyện Yên Dũng 

11. Lại Thị Khánh Chi Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Xuân Lương, 
huyện Yên Thế 

12. Nguyễn Thị Thu Loan  Tiểu học 
Giáo viên trường Tiểu học Tân Dĩnh, 
Lạng Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 



19 
 

6. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Vũ Trí Ngư – Phó TP, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Giáp Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Văn Phái Tiểu học 
Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố 
Bắc Giang 

2. Nguyễn Xuân Kỳ Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện Lục 
Ngạn 

3. Phạm Văn Cường Âm nhạc 
Giáo viên, TrườngTH&THCS Bồng Am, 
huyện Sơn Động 

4. Nguyễn Thị Liễu Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 
thành phố Bắc Giang  

5. Trương Thị Tuyến Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Phương Sơn, 
huyện Lục Nam 

6. Đoàn Thị Hiền Dương Âm Nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Nghĩa Trung, 
huyện Việt Yên 

7. Nguyễn Đức Chiến Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Cao 
Thượng, huyện Tân Yên 

8. Nguyễn Thị Dung Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Hoàng Vân, 
huyện Hiệp Hòa 

9. Nông Thị Huyên Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Kiên Thành, 
huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Văn Nguyện Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Nham 
Biền số 1 

11. Lại Thị Khánh Chi Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học Xuân Lương, 
huyện Yên Thế 

12. Hà Thị Hoan Âm nhạc 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Vội 
số 2, huyện Lạng Giang 

(Danh sách này có 15 người) 
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7. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Vũ Trí Ngư – Phó TP, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Đoàn Văn Hùng - CV Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Văn Huân Tiểu học 
Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục 
Nam 

2. Nguyễn Xuân Kỳ Tiểu học 
Chuyên viên, Phòng GD&ĐT huyện 
Lục Ngạn 

3. Đỗ Thị Vân Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn An 
Châu, huyện Sơn Động 

4. Trần Thị Vân Anh Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Đông 
Thành, thành phố Bắc Giang 

5. Nguyễn Thị Nghiên Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Yên Sơn, 
huyện Lục Nam 

6. Trần Thị Hương Mĩ Thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tăng Tiến, 
huyện Việt Yên   

7. Thân Thái Hồng Mĩ Thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Liên 
Chung, huyện Tân Yên 

8. Đồng Tiến Thành Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Thị trấn 
Thắng, huyện Hiệp Hòa 

9. Dương Hải Vân Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Thanh Hải 
số 1, huyện Lục Ngạn  

10. Nguyễn Văn Thắng Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn 
Nham Biền số 2, huyện Yên Dũng 

11. Đoàn Ngọc Mĩ thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tam Hiệp, 
huyện Yên Thế 

12. Ong Quý Nhâm Mỹ Thuật 
Giáo viên, Trường Tiểu học Xương 
Lâm, huyện Lạng Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 
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8. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Ngọ Văn Giáp - Phó TP, phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Đoàn Văn Hùng – CV, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Văn Huân Tiểu học 
Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện 
Lục Nam 

2. Nguyễn Hữu Thọ Tiểu học 
Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện 
Tân Yên 

3. Phan Văn Vương Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Cẩm Đàn, 
huyện Sơn Động 

4. Bùi Trường Giang Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Song 
Mai, thành phố Bắc Giang 

5. Ngô Văn Thoại Giáo dục thể chất 
Giáo viên Trường Tiểu học Vô Tranh 
số 1, huyện Lục Nam 

6. Tống Thị Yến Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Bích 
Động, huyện Việt Yên   

7. Nguyễn Thị Phượng Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Song 
Vân, huyện Tân Yên 

8. Nguyễn Văn Nam Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Mai Đình 
số 1, huyện Hiệp Hòa 

9. Đỗ Thành Hướng Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Quý Sơn 
số 2, huyện Lục Ngạn  

10. Phí Văn Hưng Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Xuân 
Phú, huyện Yên Dũng 

11. Đỗ Văn Liêm Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tam 
Hiệp, huyện Yên Thế 

12. Nguyễn Văn Hiếu Giáo dục thể chất 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn 
Vôi số 1, huyện Lạng Giang. 

(Danh sách này có 15 người) 
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9. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 2 
- Chủ tịch: Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Phó chủ tịch: Ông Ngọ Văn Giáp - Phó TP, phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang.  
- Thư ký: Ông Đoàn Văn Hùng – CV, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Bắc Giang. 
- Ủy viên:   

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Văn Phái Tiểu học 
Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố 
Bắc Giang 

2. Phạm Đức Cường  Tiếng Anh 
Chuyên viên, Phòng GDTrH&GDTX, 
Sở GD&ĐT Bắc Giang 

3. Phan Thị Chinh Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học An Lập, 
huyện Sơn Động 

4. Phạm Thị  Thu Hường Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang 

5. Đỗ Anh Vũ Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Thanh 
Lâm, huyện Lục Nam 

6. Hoàng Thị Hằng Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Bích Sơn, 
huyện Việt Yên    

7. Ngô Thị Thúy Hà Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Cao 
Thượng, huyện Tân Yên 

8. Nguyễn Thị Hợp Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Mai 
Trung số 2, huyện Hiệp Hòa 

9. Vũ Thị Thuý Quyên Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Chũ, 
huyện Lục Ngạn  

10. Hoàng Thị Nguyệt Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học Tiền 
Phong, huyện Yên Dũng 

11. Nguyễn Thị Thu Giang Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn 
Phồn Xương, huyện Yên Thế 

12. Đào Mai Phương  Tiếng Anh 
Giáo viên, Trường Tiểu học An Hà, 
huyện Lạng Giang  

 
(Danh sách này có 15 người) 

 
 


